
NHÓM 8 : DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ VÀ SẢN PHẨM NGŨ KIM HÃNG HÌNH ẢNH ĐV BÁN

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

AMPER KIỀM KIM APECH  (300A)-HL9201 APECH CÁI 379,500            

AMPER KIỀM KIM APECH (600A)-HL-9206 APECH CÁI 540,500            

AMPER KIỀM SỐ APECH 400A-AC-286 APECH CÁI 448,500            

AMPER KIỀM SỐ APECH 400A-AC-369 APECH CÁI 402,500            

AMPER KIỀM SỐ APECH 600A-AC-800 APECH CÁI 517,500            

AMPER KIỀM SỐ APECH 600A-AC-801 APECH CÁI 632,500            

AMPER KÌM -KYORITSU-2000 JAPAN CÁI 1,345,500         

VOM KIM APECH -AM-289C APECH CÁI 368,000            

VOM KIM APECH -AM-288A APECH CÁI 391,000            

VOM KIM APECH -AM-288K APECH CÁI 425,500            

VOM KIM APECH -AM-289 ANH PHÁT CÁI 356,500            

VOM SỐ APECH -AM-900 APECH CÁI 253,000            

VOM SỐ APECH -AM-904 APECH CÁI 368,000            
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VOM KIM -HL 900 SHINTEC CÁI 393,300            

AMPER KIỀM KIM - YF 600A SHINTEC CÁI 569,250            

DÂY ĐO ĐỒNG HỒ VOM NHẬP SỢI 17,250              

DÂY ĐO ĐỒNG HỒ VOM-TỐT NHẬP SỢI 34,500              

VOM KIM -DER EE-960 DER-EE CÁI 161,000            

VOM SAMWA-YX360TR SAMWA CÁI 78,200              

AMPER SỐ-MT-87 MT CÁI 156,000            

DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ -                    

TOA VÍT 2 ĐẦU CỜ (ALEX )-1,5T ĐT CÂY 18,000              



TOA VÍT 2 ĐẦU CỜ (ALEX )-2T ĐT CÂY 18,000              

TOA VÍT 2 ĐẦU CỜ (ALEX )-1,5T -VỈ ĐT CÂY 30,600              

TUA VÍT 1 ĐẦU  3x1T KE
GOODMA

N
CÂY 36,800              

TUA VÍT TRONG 3LY KE NHẬP CÂY 2,645                

TUA VÍT TRONG 3LY DẸP NHẬP CÂY 2,645                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x1T (KE) NHẬP CÂY 6,325                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x1T (DẸP) NHẬP CÂY 6,325                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x1T5 (KE) NHẬP CÂY 6,900                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x1T5 (DẸP) NHẬP CÂY 6,900                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x2T (KE) NHẬP CÂY 7,475                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-5x2T (DẸP) NHẬP CÂY 7,475                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-6x1T5 (KE) NHẬP CÂY 8,625                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-6x1T5 (DẸP) NHẬP CÂY 8,625                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-6x2T (KE) NHẬP CÂY 9,200                

TUA VÍT CÁN SỌC TRONG-6x2T (DẸP) NHẬP CÂY 9,200                

KIỀM ĐIỆN RĂNG-6 IN
GOODMA

N
CÂY 92,880              

KIỀM ĐIỆN RĂNG-8 IN
GOODMA

N
CÂY 118,800            

KIỀM ĐIỆN CẮT-6 IN
GOODMA

N
CÂY 78,840              

KIỀM ĐIỆN CẮT-7 IN
GOODMA

N
CÂY 100,440            

KIỀM ĐIỆN NHỌN-6 IN
GOODMA

N
CÂY 78,840              

KIỀM ĐIỆN NHỌN-7
GOODMA

N
CÂY 100,440            

KIỀM CẮT CÁP -THC-80 (CẮT ĐẾN 80MM2 ) TAIWAN TLA CÂY 315,590            



KÌM CẮT CÁP 150MM2-THC-125 TLA CÂY 574,750            

KÌM CẮT CÁP 250MM2-THC-250 TLA CÂY 971,850            

KIỀM CỘNG LỰC 30IN -SƯ TỬ SƯ TỬ CÂY 319,000            

KÌM BẤM COS TLA-TH-14 -(1,25-14)mm2 TLA CÁI 342,760            

KÌM BẤM COS TLA-TH-25 -(5,5-22 )mm2 TLA CÁI 473,385            

KÌM BẤM COS TLA-TH-8 -(1,25-8 )mm2 TLA CÁI 316,635            

KÌM BẤM COS TLA-TH-6 -(1,25-6 )mm3 TLA CÁI 316,635            

KIỀM BẤM HS-8 (1.5-6mm2) MINJIN CÁI 140,000            

KIỀM BẤM HS-8 (1.25-8mm2) MINJIN CÁI 189,750            

KIỀM BẤM HS-22 (5,5-25mm2) MINJIN CÁI 279,450            

KÌM BẤM COS TLA-TH-38 -(5,5-38 )mm2 TLA CÁI 704,330            

KÌM BẤM COS TLA-TH-120 -(8-80 )mm2 TLA CÂY 1,200,420         

KÌM TUỐC DÂY ĐIỆN -LY-700B (1-3,2MM) TLA CÂY 239,058            



ỐNG ĐIẾU 13 (ĐẦU LỤC GIÁC ) NHẬP CÂY 34,500              

CÂY LỤC GIÁC 3MM NHẬP CÂY 5,750                

CÂY LỤC GIÁC 3MM NHẬP CÂY 6,900                

CÂY LỤC GIÁC 5MM NHẬP CÂY 8,050                

CÂY LỤC GIÁC 6MM NHẬP CÂY 9,200                

BỘ KHÓA VÕNG MIỆNG (10-32) YETI BỘ 368,000            

THƯỚC KÉO - 3m TRONG LB (KIMFONG) CUỘN 17,600              

THƯỚC KÉO - 5m TRONG LB (KIMFONG) CUỘN 24,200              

THƯỚC KÉO - 7,5m TRONG LB (KIMFONG) CUỘN 40,700              

MỎ HÀN CÁN GỔ - 80W BA QUANG CÂY 124,200            

MỎ HÀN CÁN GỔ - 100W BA QUANG CÂY 145,800            

KHUNG CƯA SẮT CẦM TAY- khung vàng VN CÂY 20,350              

MỎ LẾCH RĂNG- SƯ TỬ 12IN VN CÁI 99,000              

MỎ LẾCH RĂNG- SƯ TỬ 18IN SƯ TỬ CÁI 165,000            

KÉO CẮT ỐNG NƯỚC 42IN TOTAL CÁI 113,300            

ĐT



SẢN PHẨM NGŨ KIM -                    

MŨI KHOAN BT 6- THẮNG LỢI CÁI 5,600                

MŨI KHOAN BT 8- THẮNG LỢI CÁI 8,960                

MŨI KHOAN BT 10- THẮNG LỢI CÁI 12,320              

MŨI KHOAN BT 12- THẮNG LỢI CÁI 16,800              

MŨI KHOAN GÀI  BT 6 MAKITA CÁI 28,000              

MŨI KHOAN GÀI  BT 8 MAKITA CÁI 33,600              

MỦI KHOAN SẮT- FDI -2,5 FDI CÁI 3,220                

MỦI KHOAN SẮT- FDI -3 FDI CÁI 3,680                

MỦI KHOAN SẮT- FDI -4,2 FDI CÁI 5,980                

MỦI KHOAN SẮT- FDI -5 FDI CÁI 6,900                

MỦI KHOAN SẮT- FDI -6 FDI CÁI 8,740                

MỦI KHOAN- INOX 4,2L FDI CÁI 8,050                

MỦI KHOAN- INOX 6,5L FDI CÁI 17,250              

MỦI KHOAN- INOX 8L FDI CÁI 28,750              

MỦI KHOAN- INOX 10L FDI CÁI 46,000              

MỦI KHOÉT HỘP CAM (24) TQ CÁI 17,920              

MỦI KHOÉT HỘP CAM (30) TQ CÁI 22,400              

MỦI KHOÉT (25)
THẮNG 

LỢI
CÁI 100,800            

TL



MŨI BẮN VÍT- 65CM-MIKATA MIKATA CÁI 8,050                

ĐẦU BẮN BẮN TOL LỤC GIÁC ( 40CM ) MIKATA CÁI 5,175                

ĐẦU BẮN BẮN TOL LỤC GIÁC 8LY MIKATA CÁI 23,000              

ĐẦU BẮN BẮN TOL LỤC GIÁC -Z ( 65CM ) Z003 CÁI 9,775                

ĐẦU KHOAN (1,5-13MM)-KENSSMAN NHẬP CÁI 63,250              

MÁY KHOAN BOSCH (LOẠI VN SX )-GSB 13RE-650W VN CÁI 552,000            

MÁY KHOAN BOSCH (LOẠI NHẬP )-GSB-13RE-650W NHẬP CÁI 1,173,000         

LƯỞI CẮT GỖ (110MM) MIKITA CÁI 34,500              

ĐÁ CẮT SẮT 1T HD VIÊN 6,160                

ĐÁ CẮT SẮT 1T2 ; (NURITO-TRƯỜNG GIANG) NUR VIÊN 9,184                

ĐÁ CẮT SẮT 1T5 ; (NURITO-TRƯỜNG GIANG) NUR VIÊN 12,880              

ĐÁ CẮT SẮT 1T8 ; (NURITO-TRƯỜNG GIANG) NUR VIÊN 15,680              

ĐÁ CẮT SẮT 3T ; (NURITO-TRƯỜNG GIANG) NUR VIÊN 42,000              

ĐÁ CẮT SẮT 3T55x3x25 ; (NURITO-TRƯỜNG GIANG)-

25V/THUNG
NUR VIÊN 35,840              

ĐÁ CẮT GẠCH 1T ; BÊ TÔNG (CROSSMAN) CROSS VIÊN 71,500              

ĐÁ CẮT GẠCH 1T2 ; BÊ TÔNG (CROSSMAN) CROSS VIÊN 82,500              

ĐÁ CẮT GẠCH 1T5 ; BÊ TÔNG (CROSSMAN) CROSS VIÊN 93,500              

ĐÁ CẮT GẠCH 1T8 ; BÊ TÔNG (CROSSMAN) CROSS VIÊN 110,000            

ĐÁ CẮT GẠCH 2T ; BÊ TÔNG (CROSSMAN) CROSS VIÊN 143,000            



ĐÁ MÀI NHÁM-  1T
HẢI 

DƯƠNG
VIÊN 7,150                

ĐÁ MÀI NHÁM-  1,25T
HẢI 

DƯƠNG
VIÊN 12,000              

ĐÁ MÀI NHÁM-  1,5T
HẢI 

DƯƠNG
VIÊN 18,000              

ĐÁ NHÁM XẾP, MÁY CẦM TAY-1 TẤC
HẢI 

DƯƠNG
VIÊN 6,000                

QUE HÀN KT-6013 ; 3,2LY (4 HỘP/THÙNG); 5KG/HỘP KIM TÍN HỘP 155,520            

QUE HÀN KT-421 ; 2,6LY (8 HỘP/THÙNG); 2,5KG/HỘP KIM TÍN HỘP 80,500              

QUE HÀN INOX-G308 ; 3,2LY  (1 HỘP/KG)-12kg/th GEMINI HỘP 173,800            

QUE HÀN INOX-G308 ; 2,5LY  (1 HỘP/KG)-12kg/th GEMINI HỘP 173,800            

QUE HÀN ỐNG HƠI-KR-3000 ; 3,2LY  (KOREA) KISWEL HỘP 253,000            

MẶT NẠ HÀN NHỰA CẦM TAY
HÒA 

THÀNH
CÁI 33,000              

DÂY HÀN BÙ TIG-INOX (1,6LY ) VN KG 126,500            



DÂY HÀN BÙ TIG-INOX (2LY ) VN KG 120,750            

LỬA CƯA SẮT TIỆP- 2 MẶT xanh NHẬP CÁI 1,540                

LỬA CƯA SẮT - 2 MẶT TỐT (MYROS) NHẬP CÁI 4,950                

CỌ RẺ 1 IN VN CÁI 1,650                

CỌ RẺ 1,5 IN VN CÁI 2,200                

CỌ RẺ 2,5 IN (38MM) VN CÁI 2,640                

CỌ QUÉT 2.5CM (60MM) VN CÁI 4,400                

CHỤP KẸP KIM HÀN TIG-2,4MM VN CÁI 16,500              

ĐẦU SỨ HÀN TIG ( SỐ 5 ) NHẬP CÁI 16,500              

SƠN XỊT ATM A300 (BẠC )(12C/THÙNG)-400ML/LON VN CHAI 29,120              

SƠN XỊT TOA 215 (XÁM ) VN CHAI 28,000              

SƠN XỊT WIN  (XANH D ) VN CHAI 29,120              

SƠN XỊT WIN (TRẮNG ) VN CHAI 29,120              

SƠN XỊT WIN (ĐEN BÓNG ) VN CHAI 29,120              

SƠN XÁM (BẠCH TUYẾT )-0,5KG BT HỦ 63,840              

SƠN XÁM (BẠCH TUYẾT )-1KG BT HỦ 125,440            

SƠN XÁM (BẠCH TUYẾT )-3KG BT HỦ 435,680            

GIẤY NHÁM-250 (100TỜ) TQ TỜ 1,140                



NHÁM THÁI 220 THÁI TỜ 1,800                

CỌ LĂN SƠN-2 TẤC 1 CÁI 14,580              

CỌ LĂN SƠN-2 TẤC 3 CÁI 19,440              

CỌ LĂN SƠN-10CM-ỐM (1T) 8,640                

CỌ LĂN SƠN-11CM (12.7MM) CÁI 11,880              

CỌ LĂN SƠN-6CM (60MM) VIỆT MỸ CÁI 5,400                

BÀN CHẢI SẮT (VUÔNG ) VN CÁI 8,640                

CHAI NƯỚC THÔNG CỐNG (SIÊU MẠNH )-1400ML PSG CHAI 55,000              

CHAI NƯỚC THÔNG CẦU (SIÊU MẠNH )-1400ML PSG CHAI 55,000              

BỘT THÔNG CỐNG (SIÊU MẠNH )-300G PSG HỘP 27,500              

BỘT THÔNG CẦU (SIÊU MẠNH )-300G PSG HỘP 27,500              

ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT CHO GIA ĐÌNH -                    

ĐẦU NỐI DÂY TH CÁP NHẬP CÁI 6,000                

JACK NỐI TH CÁP NHẬP CÁI 7,200                

VIỆT MỸ

VIỆT MỸ



ĐẦU NỐI CÁP MẠNG- CAT 6 NHẬP CÁI 5,400                

ĐẦU NỐI CÁP ĐIỆN THOẠI NHẬP CÁI 360                   

KIỀM BẤM DÂY CÁP MẠNG & ĐIỆN THOẠI- 868 SUNKIT NHẬP CÁI 144,000            

KIỀM BẤM DÂY CÁP MẠNG- BT 1503 NHẬP CÂY 156,000            

ĐỒNG HỒ KIỂM TRA CÁP MẠNG -MT7063 NHẬP CÂY 494,500            

BỘ CHIA TRUYỀN HÌNH CÁP 1-2 NHẬP CÁI 14,950              

BỘ CHIA TRUYỀN HÌNH CÁP 1-3 NHẬP CÁI 19,550              

BỘ CHIA TRUYỀN HÌNH CÁP 1-4 NHẬP CÁI 19,550              

BỘ CHIA TRUYỀN HÌNH CÁP 1-6 NHẬP CÁI 54,050              

ADAPTOR; BIẾN ÁP (DC; 36V; 2A )- ĐỦ CỞ TÙY THEO 

AMPER
VN CÁI 48,000              



KEO 502 ( HỘP RẼ ) VN CÁI 5,376                

KEO 502 ( 100G ) VN CHAI 19,600              

KEO RP7 (NHỎ) VN CHAI 27,500              

KEO RP7 (LỚN)-350G (12C/TH) VN CHAI 36,300              

KEO AP LỚN (THÁI )- (2 TIẾP ) THÁI VỈ 32,480              

KEO CHÓ- lon- nhỏ -100mml VN LON 32,200              

KEO CHÓ- lon -200mml VN LON 39,100              

KEO CHÓ -X66-600g VN LON 94,300              

BĂNG KEO 2 MẶT -2P5 VN CUỒN 2,875                

BĂNG KEO GIẤY -5P VN CUỒN 8,625                

BĂNG KEO GIẤY -2,5 P VN CUỒN 5,750                

SILICON- Apolo A300 ( ĐEN ) APOLO CHAI 71,500              

SILICON- Apolo A300 ( ĐỤC ) APOLO CHAI 58,300              

SILICON- Apolo A300 ( TRONG )-25C/TH APOLO CHAI 58,300              

SILICON- Apolo A500 ( ĐỤC ) APOLO CHAI 74,800              



SILICON- Apolo A500 ( TRONG ) APOLO CHAI 74,800              

SÖNG BẮN KEO SILICON VN CÂY 14,560              

CỔ DÊ INOX 21 VN CÁI 2,128                

CỔ DÊ INOX 27 VN CÁI 3,024                

CỔ DÊ INOX 34 VN CÁI 3,584                

CỔ DÊ INOX 42 VN CÁI 3,584                

CỔ DÊ INOX 49 VN CÁI 3,472                

CỔ DÊ INOX 60 VN CÁI 3,920                

CỔ DÊ INOX 90 VN CÁI 6,720                

CỔ DÊ INOX 114 VN CÁI 8,400                

EKE -V 2TẤC VN CẶP 27,500              

EKE -V 2,5TẤC VN CẶP 29,900              

EKE -V 3TẤC VN CẶP 34,100              

EKE CỤC NÓNG MÁY LẠNH-1HP VN CẶP 63,000              

EKE CỤC NÓNG MÁY LẠNH-1,5HP VN CẶP 73,500              

EKE CỤC NÓNG MÁY LẠNH-2HP VN CẶP 84,000              

KHÓA CẦU NGANG Đ-05204 VIỆT TIỆP CÁI 255,360            

KHÓA CẦU NGANG Đ-05206 VIỆT TIỆP CÁI 150,080            

KHÓA CẦU NGANG Đ-05207 VIỆT TIỆP CÁI 146,720            

KHÓA CẦU NGANG HK-05208 VIỆT TIỆP CÁI 135,520            

KHÓA TREO HỢP KIM -01402 VIỆT TIỆP CÁI 114,240            

KHÓA TREO HỢP KIM -01502 VIỆT TIỆP CÁI 132,160            

KHÓA TREO HỢP KIM -01602 VIỆT TIỆP CÁI 147,840            

KHÓA TREO ĐỒNG BẤM-2,8P-01330 VIỆT TIỆP CÁI 53,760              



KHÓA TREO ĐỒNG BẤM-4P-1466 VIỆT TIỆP CÁI 67,200              

KHÓA TREO ĐỒNG BẤM-5P-0152 VIỆT TIỆP CÁI 94,640              

KHÓA TREO ĐỒNG BẤM-6P-0163 VIỆT TIỆP CÁI 112,000            

BẢN LỀ LÁ  4,5,6P VN CÁI 3,360                

BẢN LỀ LÁ  8P VN CÁI 4,480                

BẢN LỀ LÁ  1 TẤC VN CÁI 5,600                

PIN XANH AA-PANASONIC (60V/H) PANA CỤC 2,200                

PIN ĐEN AAA-PANASONIC (60V/H) PANA CỤC 2,383                

PIN TRUNG-PANASONIC (24V/H) PANA CỤC 5,720                

PIN 9V VUÔNG-PANASONIC (12V/H) PANA CỤC 11,000              

PIN ALKALINE AA-PANA (24V/H) PANA CỤC 12,100              



PIN ALKALINE AAA-PANA (24V/H) PANA CỤC 12,100              

PIN ĐẠI-TOSHIBA (24V/H) PANA CỤC 8,800                

PIN CHUÔNG A23-CAMELION PANA CỤC 8,800                

PIN AA -ENERGIZER PANA CỤC 11,550              

PIN AAA -ENERGIZER PANA CỤC 12,100              

PIN SẠC -1,5V-AA CAMELION CỤC 38,500              

ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT CHO CÔNG TRÌNH

ĐINH THÉP (2P; 3P;4P; 5P; 6P )- 10 HỘP NHỎ (0,5KG/HỘP ) SANKY HỘP 33,000              

ĐINH THÉP (5P ) VN KG 41,400              



ĐINH -5P VN KG 28,750              

VÍT 4x2P5 BỊT 8,800                

VÍT 4x4P BỊT 10,450              

VÍT 5x5P BỊT 16,500              

VÍT 5x6P BỊT 19,800              

VÍT TRẮNG 6Lx3P (400G-100C ) VN BỊT 55,200              

VÍT BẮN TOL ĐẦU LỤC GIÁC-KL  2P5 (100c/b)-900G VN BỊT 47,150              

VÍT BẮN TOL -KL  4P (100c/b)-1,2K VN BỊT 65,550              

VÍT BẮN TOL -KL  5P (100c/b)-1,5K VN BỊT 65,550              

VÍT BẮN TOL -KL  6P (100c/b)-1,5K VN BỊT 81,650              

VÍT RĂNG THƯA 2P (1KG/B) VN BỊT 58,300              

VÍT RĂNG THƯA 3P (1KG/B) VN BỊT 46,200              

VÍT RĂNG THƯA 4P (1KG/B) VN BỊT 53,900              

VÍT RĂNG THƯA 5P (1KG/B) VN BỊT 53,900              

VÍT 3P- bắn tol-gổ (đầu lục giác )  (1KG/B) 46,200              

VÍT ĐEN -2P (1KG/BỊT )-THẠCH CAO, GỖ VN BỊT 52,800              

VÍT ĐẦU DÙ, ĐUÔI CÁ; 3P3 (1,4KG/BỊT-1.000C ) VN BỊT 82,800              

VÍT ĐẦU DÙ, ĐUÔI CÁ 16MM VN BỊT 93,150              

ĐINH RÖT NHÔM RIVER M4x10 VN BỊT 69,000              

VN



ĐINH RÖT NHÔM RIVER M4x12 VN BỊT 64,400              

TẮC KÊ ĐẠN 8LY VN CON 2,400                

TẮC KÊ SẮT-6x3P (100c/b) VN BỊT 46,200              

TẮC KÊ SẮT-6x5P (100c/b) VN BỊT 56,100              

TẮC KÊ SẮT-6x8P (100c/b) VN BỊT 85,800              

TẮC KÊ SẮT-6x1T (100c/b) VN BỊT 103,400            

TẮC KÊ SẮT-8x6P (100c/b) VN BỊT 104,500            

TẮC KÊ SẮT-10Lx8P (100c/b) VN CON 1,650                

BÙ LON RĂNG SUỐT (MẠ KẼM ) VN CÂY

16x300 CÂY 38,850              

16x350 CÂY 42,000              

16x400 CÂY 45,150              

16x500 CÂY 51,450              

16x600 CÂY 58,800              

16x700 CÂY 66,150              

16x800 CÂY 73,500              

TY RĂNG SUỐT-6x1m CÂY 6,600                

TY RĂNG SUỐT-8x1m CÂY 9,900                

TY XI 6LY x0,7 CÂY 4,950                

TY XI 8LYx0,7 CÂY 7,150                

BÙ LON MẠ KẼM VN

12x30 (3P)+ TÁN (20C/BIT) VN BỊT 29,700              

12x40 (4P)+TAN (20C/BIT) VN BỊT 33,600              

14x150 VN CON 6,720                

14x200 VN CON 8,960                

14x250 VN CON 10,080              

14x300 VN CON 12,320              

14x350 VN CON 12,320              

16x40 (4P ) VN CON 4,200                

16x100 VN BỊT 13,440              

16x150 VN BỊT 14,560              

16x200 VN BỊT 16,800              

16x250 VN BỊT 19,040              



16x300 VN BỊT 21,280              

16x350 VN BỊT 24,640              

TÁN 8LY VN BỊT 28,000              

BÙ LON INOX M10*50 VN BỘ 3,360                

VÍT RĂNG NHUYỄN 4Lx1,5P(ĐẦU DẸT CHỮ THẬP) VN BỊT 17,600              

VÍT RĂNG NHUYỄN 4Lx3P(ĐẦU DẸT CHỮ THẬP) VN BỊT 22,000              

VÍT RĂNG NHUYỄN 4Lx4P VN BỊT 27,500              

LÔNG ĐỀN VUÔNG- 6,8,10 ly VN CÁI 1,000                

LÔNG ĐỀN VUÔNG- 12;14;16 ly VN CÁI 1,200                

LÔNG ĐỀN VUÔNG- 18; 20 ly VN CÁI 2,000                

LÔNG ĐỀN TRÕN- 6,8 ly VN BỊT 20,000              

LÔNG ĐỀN TRÕN- 10; 12 ly VN BỊT 28,000              

LÔNG ĐỀN TRÕN- 14; 16 ly VN BỊT 35,000              

LÔNG ĐỀN TRÕN- 18; 20 ly VN BỊT 39,000              

TĂNG ĐƠ CÁP- 6 CÁI 3,920                

TĂNG ĐƠ CÁP- 8 CÁI 5,600                

TĂNG ĐƠ CÁP- 10 CÁI 6,720                

TĂNG ĐƠ CÁP- 12 CÁI 16,800              

TĂNG ĐƠ CÁP- 14 CÁI 22,400              

TĂNG ĐƠ CÁP- 16 CÁI 31,360              

TĂNG ĐƠ CÁP- 18 CÁI 38,080              

TĂNG ĐƠ CÁP- 20 CÁI 47,040              

TĂNG ĐƠ CÁP- 22 CÁI 51,520              

TĂNG ĐƠ CÁP- 24 CÁI 72,800              

MA NÍ CÁP- 5 CÁI 1,232                

MA NÍ CÁP- 6 CÁI 4,500                

MA NÍ CÁP- 8 CÁI 3,920                

MA NÍ CÁP- 12 CÁI 8,960                

MA NÍ CÁP- 15 CÁI 14,560              

MA NÍ CÁP- 20 CÁI 22,400              

MA NÍ CÁP- 25 CÁI 32,480              

MA NÍ CÁP- 28 CÁI 44,800              

NHẬP

NHẬP



MA NÍ CÁP- 32 CÁI 56,000              

DÂY CÁP THÉP 5LY VN M 5,600                

DÂY CÁP THÉP 6LY (BỌC ) VN M 6,720                

DÂY CÁP THÉP 8LY VN M 10,080              

DÂY CÁP THÉP 10LY VN M 13,440              

Cùm U 6ly x21 VN CÁI 2,200                

Cùm U 6ly x27 VN CÁI 2,310                

Cùm U 6ly x34 VN CÁI 2,420                

Cùm U 6ly x42 VN CÁI 2,530                

Cùm U 6ly x49 VN CÁI 2,750                

Cùm U 6ly x60 VN CÁI 2,970                

Cùm U 6ly x90 VN CÁI 3,850                

Cùm U 6ly x114 VN CÁI 4,950                

Cùm U 8ly x21 VN CÁI 3,300                

Cùm U 8ly x27 VN CÁI 3,740                

Cùm U 8ly x34 VN CÁI 3,960                

Cùm U 8ly x42 VN CÁI 4,400                

Cùm U 8ly x49 VN CÁI 4,950                

Cùm U 8ly x60 VN CÁI 5,940                

Cùm U 8ly x90 VN CÁI 6,600                

Cùm U 8ly x114 VN CÁI 7,700                

TY REN XI-6 LYx0,8M VN CÂY 5,500                

TY REN XI-6 LYx1M VN CÂY 6,600                

TY REN XI-8 LYx0,8M VN CÂY 8,800                

TY REN XI-8 LYx1M VN CÂY 9,350                

TY REN XI-12 LYx1M VN CÂY 13,200              

TY REN XI-14 LYx1M VN CÂY 15,400              

TY REN XI-16 LYx1M VN CÂY 18,700              

BÁT TREO ỐNG -21 VN CÁI 3,300                

BÁT TREO 27 VN CÁI 4,400                

BÁT TREO 34 VN CÁI 5,500                

BÁT TREO 42 VN CÁI 6,600                

BÁT TREO 49 VN CÁI 7,700                

BÁT TREO 60 VN CÁI 8,800                

BÁT TREO 90 VN CÁI 11,000              

BÁT TREO 114 VN CÁI 13,200              

BÁT TREO 140 VN CÁI 18,700              

BÁT TREO 168 VN CÁI 25,300              

RỎ RẼ TREO CÁP  (ĐỎ )-NHỎ (30KG) VN CÁI 11,500              

NHẬP



RỎ RẼ TREO CÁP  (ĐỎ )-NHỎ (60KG) VN CÁI 46,000              

BAO TAY BẢO HỘ (LOẠI LEN-DẦY ) VN CẶP 4,140                

GHI CHÚ : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ; DỊCH DỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI; ĐT& ZALO : 

0903626735 ( MR LỘC )
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